
Nam Nữ

1 2 4 5 6 7 8 9 10

I. Thí sinh trúng tuyển

1 Từ Ngọc Anh Thư 18/3/2003 Cử nhân Sư phạm Ngữ 

văn

Giáo viên trung học phổ thông 

hạng III (môn Ngữ văn)
91.5 Trúng tuyển

2 Nguyễn Hữu Phước Sang 10/02/1996
Cử nhân Sư phạm Lịch 

sử

Giáo viên trung học phổ thông 

hạng III (môn Lịch sử)
88.5 Trúng tuyển

3 Hoàng Minh Toàn 27/11/1995 Cử nhân Sư phạm Toán
Giáo viên trung học phổ thông 

hạng III (môn Toán)
79.3 Trúng tuyển

4 Trần Phùng Anh Phương 05/01/2003
Cử nhân Sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên trung học phổ thông 

hạng III (môn Tiếng Anh)
84.3 Trúng tuyển

5 Nguyễn Ngọc Tuyền 29/01/1998 Cử nhân công tác xã hội
Viên chức tư vấn học sinh 

hạng III
91.5 Trúng tuyển

6 Phan Thị Ngọc Huyền 07/12/1996 Cử nhân dược học
Viên chức Thư viện viên hạng 

III
90.0 Trúng tuyển

II. Thí sinh không trúng tuyển

1 Nguyễn Thị Trúc 12/5/2002 Cử nhân Sư phạm Ngữ 

văn

Giáo viên trung học phổ thông 

hạng III (môn Ngữ văn)
86.5 Không trúng tuyển

2 Cao Nguyễn Tuyết Anh 05/10/1997
Cử nhân Sư phạm Lịch 

sử

Giáo viên trung học phổ thông 

hạng III (môn Lịch sử)
71.5 Không trúng tuyển

Kết quả 

điểm thi
Họ và tên thí sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm 

dự tuyển

(Đính kèm Báo cáo số 02/BC-HĐTDVC.PT ngày 02 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức 

trường THPT Phước Thiền năm 2025)
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Ngày, tháng, năm 

sinhSTT Ghi chú
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Kết quả tuyển dụng

  



Nam Nữ

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Kết quả 

điểm thi
Họ và tên thí sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm 

dự tuyển

Ngày, tháng, năm 

sinhSTT Ghi chúKết quả tuyển dụng

3 Lưu Trần Đức Huy 18/6/1996
Cử nhân Sư phạm Lịch 

sử

Giáo viên trung học phổ thông 

hạng III (môn Lịch sử)
85.0 Không trúng tuyển

4 Lương Bảo Quý 14/12/2002 Cử nhân Sư phạm Toán
Giáo viên trung học phổ thông 

hạng III (môn Toán)
55.7 Không trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Hồng Nhung 05/8/2003 Cử nhân Sư phạm Toán
Giáo viên trung học phổ thông 

hạng III (môn Toán)
53.7 Không trúng tuyển

6 Lê Trần Hoài Thu 05/10/2003 Cử nhân Sư phạm Toán
Giáo viên trung học phổ thông 

hạng III (môn Toán)
77.0 Không trúng tuyển

7 Lê Gia Huy 29/8/2003 Cử nhân Sư phạm Toán
Giáo viên trung học phổ thông 

hạng III (môn Toán)
63.3 Không trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Hằng 21/3/1998 Cử nhân Sư phạm Toán
Giáo viên trung học phổ thông 

hạng III (môn Toán)
52.0 Không trúng tuyển

9 Trần Ngọc Minh Tâm 24/4/2003
Cử nhân Sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên trung học phổ thông 

hạng III (môn Tiếng Anh)
57.7 Không trúng tuyển

10 Phan Khánh Hưng 27/12/2002 Cử nhân Ngôn ngữ Anh
Giáo viên trung học phổ thông 

hạng III (môn Tiếng Anh)
74.3 Không trúng tuyển

11 Bùi Hoàng Phúc 18/4/2003
Cử nhân Sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên trung học phổ thông 

hạng III (môn Tiếng Anh)
67.7 Không trúng tuyển

12 Hà Trần Phương Thảo 01/7/1997 Cử nhân Ngôn ngữ  Anh
Giáo viên trung học phổ thông 

hạng III (môn Tiếng Anh)
52.3 Không trúng tuyển

13 Phạm Ngọc Mai Anh 10/4/1999
Cử nhân Tâm lý học 

giáo dục

Viên chức tư vấn học sinh 

hạng III
71.0 Không trúng tuyển

14 Nguyễn Trần Vượng 20/12/1992
Cử nhân Sư phạm Lịch 

sử

Giáo viên trung học phổ thông 

hạng III (môn Lịch sử)
Không trúng tuyển Vắng thi

15 Nguyễn Kim Ngân 21/5/2003 Cử nhân Sư Phạm Toán
Giáo viên trung học phổ thông 

hạng III (môn Toán)
Không trúng tuyển Vắng thi

16 Phạm Hoàng Việt 11/3/1993 Cử nhân Sư Phạm Toán
Giáo viên trung học phổ thông 

hạng III (môn Toán)
Không trúng tuyển Vắng thi

17 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 07/7/1987 Cử nhân Ngôn Ngữ Anh
Giáo viên trung học phổ thông 

hạng III (môn Tiếng Anh)
Không trúng tuyển Vắng thi

18 Dương Yến Vy 07/10/2000 Cử nhân Ngôn Ngữ Anh
Giáo viên trung học phổ thông 

hạng III (môn Tiếng Anh)
Không trúng tuyển Vắng thi



Nam Nữ

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Kết quả 

điểm thi
Họ và tên thí sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm 

dự tuyển

Ngày, tháng, năm 

sinhSTT Ghi chúKết quả tuyển dụng

19 Huỳnh Tiến Đạt 10/11/1997
Cử nhân Sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên trung học phổ thông 

hạng III (môn Tiếng Anh)
Không trúng tuyển Vắng thi

Danh sách có  25 người./.


